
STT MSSV LỚP

1 Lê Thị Hoài 101C692025 CD10

2 Trần Thị Thảo Vi 101C692114 CD10

3 Trần Bảo Ngọc 101C692059 CD10

4 Lê Thị Thương 101C692098 CD10

5 Trần Thị Mùi 101C692053 CD10

6 Hà Thị Thanh Hoa 111C692023 CD10

7 Võ Thị Ánh Hòa 111C690018 CD11

8 Đào Xuân Tâm 111C690052 CD11

9 Phan Thị Trường Nhân 111C690040 CD11

10 Lê Thị Lộc 111C690030 CD11

11 Trần Ngọc Hào CD11

12 Đào Thị Hằng 111C690016 CD11

13 Nguyễn Thị Yến Ly 0956020031 CT09

14 Trương Thị Luyến 0956020030 CT09

15 Nguyễn Thị Cúc 0956022007 CT09

16 Lê Thị Ngọc Ánh 0956020003 CT09

17 Võ Thị Mỹ Lợi 0956020029 CT09

18 Hoàng Trần Trâm Anh 1056022002 CT10

19 Nguyễn Thị Ngọc Linh 1056020016 CT10

20 Phùng Thế Kiệt 1056020013 CT10

21 Vũ Thị Oanh 1056020025 CT10

22 Y anh M Lô CT10

23 Dương Thị Lệ Thanh 1056020031 CT10

24 Lê Thị Hiền Trang 1056020036 CT10

25 Võ Thị Hồng Thu 1156020028 CT11

26 Nguyễn Thị Phước 1156020024 CT11

27 Trần Thị Dung Duyên 1156020004 CT11

28 Phạm Thị Vấn 1256020115 CT12

29 Nguyễn Trùng Dương 105012012 DN10

30 Nguyễn Kiến Nghị 1055010052 DN10

31 Lê Thị Kiều Oanh 1055012062 DN10

32 Nguyễn Thị Thu Thảo 0956010051 XH09

33 Nguyễn Hữu Phước 1056012033 XH10

34 Nguyễn Thị Cẩm Linh 1056012019 XH10

35 Bùi Kiều Minh Triết 1056012053 XH10
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36 Nguyễn Thị Thanh Huệ 1056010013 XH10

37 Nguyễn Thanh Tình 1056010050 XH10

38 Cao Xuân Lĩnh 1056010023 XH10

39 Trần Thị Tú Trinh 1156010039 XH11

40 Vũ Thị Hồng Len 1156010016 XH11

41 Phạm Giang Hội 1156010010 XH11

42 Võ Hoàng Lê Vy 1156010043 XH11

43 Nguyễn Đình Quỳnh Thu 1156010034 XH11

44 Trần Công Tâm 1156010028 XH11

45 Võ Thị Điểm 1256010037 XH12

46 Trần Văn Trứ 12H6020032 Liên thông

Danh sách có tổng cộng 46 sinh viên

Sv CTXH: 29

Sv XHH: 14

Sv ĐNAH: 3

STT MSSV LỚP

1 Nguyễn Phi Long 111C690028 CD11

2 Nguyễn Hoàng Lê Vũ 111C690077 CD11

3 Nguyễn Thị Tuyết Mai 1056022020 CT10

4 Nguyễn Thị Ly 1256020058 CT12

Danh sách có tổng cộng 4 sinh viên CTXH

STT MSSV LỚP

1 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 1156020017 CT11

2 Hoàng Thị Tươi 1156020036 CT11

3 Nguyễn Thị Kim Chi 1156020002 CT11

Danh sách có tổng cộng 3 sinh viên CTXH

NĂM HỌC 2012 - 2013

HỌ TÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN MỚI ĐƯỢC XÉT CẤP HỌC BỔNG NGUYỄN THỊ OANH

NĂM HỌC 2012 - 2013

HỌ TÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG SDRC


